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 TỈNH QUẢNG NAM


  Số:  2012      /QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

        Tam Kỳ, ngày  29   tháng 6   năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 
V/v thay đổi khoản 4, mục III tại Quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh.
ơ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch  và Đầu tư, Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 22/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Thông tư số 43/1999/TT-BTC ngày 07/5/2002 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn NSNN cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 

Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ban hành Quy định nghiệm thu, trồng rừng, khoanh, nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên;

Căn cứ công văn số 1057/LN-LS ngày 23/8/2006 của Cục Lâm nghiệp v/v thực hiện Quy định nghiệm thu theo Quyết định 06/2005/QĐ-BNN;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 577/TTr- NN&PTNT ngày 12 /6 /2007; ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước tỉnh tại công văn số 04/4/2007, công văn số 24/CCLN ngày 14/3/2007 của Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi khoản 4, mục III tại Quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh ( kèm theo Quy định mới ).

Điều 2. + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu trình UBND tỉnh ban Quyết định thay thế Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh và Quyết định này ( gộp chung lại thanh một ).

                        + Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 4, mục III tại Quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh. Các nội dụng khác tại Quy định kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh không thay đổi và vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
	Nơi nhận:

-Như điều 3;
- TTUBND tỉnh;

- CPVP;
-Lưu VT, KTN, KTTH ( Mỹ).
(Z:\My\Quyet dinh\BAN_HANH_QUY_DINH_THANH_TOAN_LAM_SINH-So NN&PTNT.doc)
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KT. CHỦ TỊCH
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(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Quang


 UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG NAM                              Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

QUY ĐỊNH 
V/v thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh hoàn thành.
(  Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày   /     / 2007 

của UBND tỉnh Quảng Nam).


Qui định chung: Thực hiện đúng trình tự các bước và biểu mẫu nghiệm thu theo qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005 và công văn số 1791/BNN-LN ngày 20/7/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, công văn số 1057/LN-LS ngày 23/8/2006 của Cục Lâm nghiệp và các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp  và PTNT. Cụ thể, các điều kiện để xác định mức thanh toán cho các công trình XDCB lâm sinh như sau:
   
I. Trồng rừng, chăm sóc rừng:


    1. Trồng rừng: 
                  Điều kiện thanh toán: chấp nhận thanh toán khi công trình hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, loại cây trồng. Giá trị thanh toán được xác định:


a. Diện tích không chấp nhận thanh toán: Cây phòng hộ hoặc cây kinh tế có tỷ lệ sống tốt đạt < 50%.



b. Diện tích chấp nhận thanh toán: Cây phòng hộ và cây kinh tế đều có tỷ lệ sống tốt đạt ≥50%. 

* Các ký hiệu trong công thức:


 VTT: vốn thanh toán; Z: giá dự toán được duyệt; CTT: chi phí trực tiếp; CGT: chi phí gián tiếp; STH: diện tích thực hiện. 


c. Mức thanh toán khối lượng hoàn thành được xác định như sau:



    c.1.Cây phòng hộ và cây kinh tế đều có tỷ lệ sống tốt  ≥ 85%:

                                      VTT  =    STH x Z
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              c.2. Cây phòng hộ và cây kinh tế đều có tỷ lệ sống tốt  ≥50%:
                  VTT = [(% TBĐ x CBĐ +  % TKT x CKT) + (CNC x % TC) + CGT] x STH

Trong đó:

                  -  % TBĐ: tỷ lệ cây bản địa sống tốt;  % TKT: tỷ lệ cây kinh tế sống tốt; % TC: tỷ lệ cây sống tốt bình quân gia quyền của 2 loài cây.

                  - CBĐ: chi phí cây bản địa; CKT: chi phí cây  kinh tế, CNC: chi phí nhân công.

    2. Chăm sóc rừng trồng: Toàn bộ diện tích rừng trồng trong kế hoạch được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán đều đưa vào kế hoạch chăm sóc rừng trong 03 năm tiếp theo.

Điều kiện thanh toán:



a. Chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất: 

Kết quả nghiệm thu:

 
                - Có tỷ lệ cây phòng hộ và cây kinh tế sống tốt ≥ 76,5% so với mật độ thiết kế trồng rừng (áp dụng cho cả 02 trường hợp rừng không có trồng bổ sung và rừng có trồng bổ sung).


               - Diện tích cuốc, xới, vun gốc đúng thiết kế kỹ thuật  ≥ 90%, chấp nhận thanh toán 100% theo dự toán được duyệt; nếu diện tích cuốc, xới, vun gốc < 90%  so với thiết kế kỹ thuật, thì không thanh toán.


               - Diện tích số gốc có bón thúc đúng loại phân qui định ≥ 90%, chấp nhận thanh toán 100% theo dự toán được duyệt; nếu diện tích số gốc bón phân đúng loại phân qui định < 90% thì không thanh toán.


 Giá trị công trình hoàn thành thì được xác định:


                        VTT =   STH x Z
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* Nếu diện tích rừng chăm sóc năm thứ 1 có tỷ lệ cây phòng hộ và cây kinh tế sống tốt < 76,5% (so với mật độ  thiết kế trồng rừng: 90% x 85%) thì không được thanh toán. Yêu cầu chủ rừng phải trồng dặm đủ cây sống tốt như đã nêu trên mới chấp nhận nghiệm thu thanh toán. 



b. Chăm sóc rừng trồng năm thứ 2, 3:


Kết quả nghiệm thu:

                - Mật độ không đủ theo qui định tại mục (a), bị giảm do nhiều nguyên nhân (ngoại trừ nguyên nhân bất khả kháng), chủ rừng phải có trách nhiệm tự bỏ vốn trồng bổ sung để mật độ cây sống tốt đạt qui định tại điểm (a) thì chấp nhận nghiệm thu thanh toán.

               - Diện tích cuốc, xới, vun gốc đúng thiết kế kỹ thuật  ≥ 90%, chấp nhận thanh toán 100%  theo dự toán đựơc duyệt; dưới 90% không thanh toán cuốc, xới, vun gốc.

               - Diện tích số gốc có bón thúc đúng loại phân qui định ≥ 90%, chấp nhận thanh toán 100% theo dự toán đựơc duyệt; dưới 90% không thanh toán bón thúc.

Giá trị công trình hoàn thành được xác định giống trường hợp (a). 

Qui định này áp dụng cho rừng trồng từ năm 2005 về sau, rừng trồng từ năm 2004 về trước mức xác định giá trị hoàn thành được áp dụng theo Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh.


II. Quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên:


 Điều kiện thanh toán: Được chấp nhận thanh toán khi công trình hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng giao khoán đến hộ, giá trị thanh toán được xác định như sau:

Đánh giá về các mặt gia súc phá hoại, tiêu cực do con người, lửa rừng gây ra:

 Chi phí trực tiếp:


                - 100% diện tích rừng không bị tác động phá hoại: Được nghiệm thu và thanh toán 100% giá trị hợp đồng theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt.

                - Một số diện tích rừng bị phá hoại (chặt phá, xâm lấn, phát đốt làm nương…), sẽ xử lý như sau:

                        + Người nhận khoán phát hiện rừng bị xâm hại và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ( cụ thể là chủ đầu tư và chính quyền địa phương): Được xem là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng và được thanh toán tiền công bảo vệ theo hợp đồng.


                        + Người nhận khoán không phát hiện được rừng bị xâm hại, hoặc phát hiện nhưng không báo với cơ quan có thẩm quyền: Chỉ được thanh toán tiền công bảo vệ đối với diện tích rừng không bị xâm hại, diện tích rừng bị xâm hại tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.


III. Khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung:

     1. Năm thứ 1, 2, 3: Điều kiện thanh toán, phương pháp xác định giá trị hoàn thành tương tự như trồng rừng và chăm sóc rừng.

     2. Năm thứ 4, 5, 6: Điều kiện thanh toán, phương pháp xác định giá trị thanh toán tương tự như Quản lý bảo vệ rừng.


IV. Nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng, chuyển hoá rừng giống:

Căn cứ thiết kế dự toán được duyệt, khối lượng công trình hoàn thành được nghiệm thu; giá trị thanh toán công trình hoàn thành được xác định  theo tỉ lệ  % đạt của từng khâu công việc.


Đối với chi phí gián tiếp của các công trình XDCB lâm sinh đều được thanh toán 100% theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng công trình  và theo khối lượng thực tế thực hiện./.
	
	                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                              KT.CHỦ TỊCH
                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                               (Đã ký)

                                                 Nguyễn Ngọc Quang
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